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“NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH”
       1. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC CỦA KHOA VÀ CỦA GIẢNG VIÊN


1.1. Quy mô đào tạo

Tổng số lượng học sinh, sinh viên:

Học sinh Trung cấp Chuyên nghiệp (17T4): 

Sinh viên Cao đẳng (17C1)

1.2. Trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin
1 phòng LAB được trang bị hệ thống quản lý chuyên môn trong dạy và học
* Ưu điểm: 

- Phần mềm có tính năng quản lý lớp học, giám sát màn hình và điều khiển máy tính người học;

- Phần mềm giúp giao tiếp bằng giọng nói và văn bản giúp tăng sự tương tác;

- Phần mềm tạo nhanh các câu hỏi trắc nghiệm để nhận phản hồi hay kiểm tra trình độ của học sinh, sinh viên;

- Nội dung cài đặt có bài tập kiểm tra từ vựng giúp học sinh, sinh viên luyện tập vốn từ hàng ngày;

- Nội dung cài đặt có thể phát triển các kỹ năng ngoại ngữ thông qua các hoạt động học tập phong phú như: luyện nghe, luyện nói, thảo luận bàn tròn, nghe nhắc lại theo mẫu...

- Phần mềm có thể tạo nhóm cho lớp học, chia lớp học ra thành nhiều nhóm và giảng dạy theo từng nội dung học liệu khác nhau cho mỗi nhóm.

* Nhược điểm: 

- Phần mềm được cài đặt giáo trình khác với giáo trình hiện hành của trường;

- Nội dung GV đánh máy trong giờ học không thể lưu lại trên máy chủ;

- Âm thanh của máy chủ phụ thuộc vào nội dung do phần mềm cài đặt nên không sử dụng dĩa hoặc USB từ ngoài, GV muốn thực hiện nội dung nghe khác với nội dung của phần mềm sử dụng loa riêng;

- Phòng LAB không được kết nối Wifi nên GV không dùng nguồn dữ liệu từ Internet trực tiếp trong giờ giảng;

- Phòng LAB chưa được trang bị máy lạnh.

1.3.Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo

Một số nội dung biên soạn trong chương trình được tham khảo từ nguồn thông tin của Internet; 
Bài giảng PowerPoint của Anh văn chuyên ngành Điện – Điện tử đã được sử dụng để dạy trực tuyến vào năm học 2009-2010.
1.4. Đội ngũ

Tổng số giảng viên: 32 giảng viên
Tổng số giảng viên có chứng chỉ Tin học: 24 giảng viên

2 giảng viên biết sử dụng phần mềm để thiết kế các thí nghiệm ảo.

5 giảng viên biết sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7 để tạo bài giảng dùng cho giảng dạy trực tuyến.
Hầu hết giảng viên của khoa sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống hành chính điện tử (egov) và phần mềm PMT-EMS để triển khai và thực hiện công việc chuyên môn; một số giảng viên dùng máy chiếu hàng ngày để giảng dạy.

1.5. Đánh giá chung

Thuận lợi: Đội ngũ giảng viên khoa Khoa học Cơ bản tương đối năng động trong học hỏi các tính năng của phần mềm nên hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại khoa tương đối tốt, kể cả các GV chưa có chứng chỉ Tin học cũng có thể đáp ứng được việc sử dụng phần mềm do có sự chỉ dẫn cặn kẽ từ đồng nghiệp.

Khó khăn: Việc tạo bài giảng dùng trong dạy trực tuyến bằng phần mềm Adobe Presenter 7 tốn quá nhiều thời gian.
2. ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ LĨNH VỰC CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH
2.1. Chuẩn bị số hóa tài liệu

Để thực hiện mô hình nhà trường thông minh trong nội dung lưu trữ cần thực hiện thống nhất cách đặt tên tất cả các loại văn bản lưu hành.
Tạm đề xuất như sau: 

* Văn bản của đơn vị: Tên đơn vị_Nội dung_năm_tháng_ngày

Ví dụ:  Bảng dự kiến khối lượng giảng dạy của khoa Khoa học Cơ bản gửi cho phòng Tuyển sinh - Đào tạo ngày 31/3/2018

KHCB_du_kien_KL_GD_2018_3_31

* Văn bản từ cá nhân: Tên đơn vị_tổ_tên cá nhân_Nội dung_năm_tháng_ngày

Ví dụ: Bảng đánh giá xếp loại Nhà giáo của GV tên A thuộc tổ Toán khoa Khoa học Cơ bản

KHCB_Toan_Nguyen_A_ĐG_XL_Nha_Giao_2018_3_31

Ví dụ: Chương trình đào tạo hoặc chương trình môn học ghi tắt kèm theo năm ký văn bản

KHCB_CTĐT_Tieng_Anh_2017

KHCB_CTHP_Toan_2_2015
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Một số địa chỉ đang quảng cáo bán phần mềm lưu trữ hồ sơ như: 

* Lạc Việt có cho phép dùng thử;
* Công ty TNHH CMC Giải pháp Phần mềm (Email: cmcsoftinfo@cmc.com.vn )​;

Một số phần mềm quản lý hồ sơ đang được giới thiệu

* Phần mềm Cloudoffice (xem Website: http://thaison.vn)
Hoặc Nhà trường có thể nhờ giảng viên khoa Công nghệ thông tin viết phần mềm lưu trữ thì sẽ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của trường vì các phần mềm trên dùng quản lý hồ sơ chung chung cho doanh nghiệp, văn phòng luật sư...
2.2. Đề xuất cải tiến phần mềm PMT-EMS hiện hành

Phần mềm PMT-EMS nên cải tiến để thực hiện được các tính năng:

- Giải quyết nghỉ dạy của giảng viên, nghỉ làm của nhân viên 

Tạm đề xuất như sau: GV hoặc nhân viên báo nghỉ bằng điện thoại thông minh thông qua phần mềm quản lý, trưởng đơn vị ký xác nhận đồng ý, dữ liệu chuyển tự động thông số về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp để phần mềm tính toán ngày công, tạo dữ liệu tính tiền cơm trưa, tiền thi đua…

- Việc mở lớp học lại riêng 

Tạm đề xuất như sau: học sinh, sinh viên đề xuất trên phần mềm về môn học cần được mở lớp, dữ liệu được chuyển tự động đến trưởng khoa, khi có đủ số học sinh, sinh viên thì trưởng khoa đề xuất mở lớp, sau khi phòng Tuyển sinh – Đào tạo mở lớp thì thông tin về lớp được mở sẽ thể hiện trong hồ sơ cá nhân của học sinh, sinh viên để các em biết và đóng tiền qua thẻ

- Việc xếp thời khóa biểu được thực hiện bằng phần mềm PMT-EMS
Nếu phần mềm PMT-EMS không xếp thời khóa biểu tự động được thì đề xuất phân quyền cho người chịu trách nhiệm xếp thời khóa biểu có thể xếp tên GV và lớp trực tiếp trên phần mềm, phần mềm sẽ dò để cảnh báo các trường hợp trùng giờ, trùng GV, trùng phòng học…

Năm học 2017-2018 chỉ mới có khoa Cơ khí gặp khó khăn khi xếp thời khóa biểu theo kiểu thủ công như hiện nay, nếu năm học 2018-2019 số lượng sinh viên học sinh tăng lên thì các khoa và phòng Tuyển sinh – Đào tạo đều sẽ gặp khó khăn việc kiểm dò thời khóa biểu theo kiểu thủ công.

2.3. Mô hình hoạt động chung của khoa Khoa học Cơ bản kết nối với nhà trường và các khoa
Đề xuất một vài mô hình hoạt động kết nối giữa các đơn vị trong Nhà trường hoặc Nhà trường với máy tính tại nhà của giảng viên
Mạng LAN (Local Area Network) - Tốc độ truyền dữ liệu của mạng LAN là 10 đến 100 Mbps, phạm vi tối đa 1 km, giá thành rẻ
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Mạng MAN (Metropolitan Area Network) Tốc độ truyền dữ liệu của MAN là 5-10Mbps, phạm vi 50 km
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Mạng WAN (Wide Area Network) Tốc độ truyền dữ liệu của mạng WAN là 256Kbps đến 2Mbps, phạm vi toàn thế giới, chi phí rất đắt.
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Trong mô hình Nhà trường thông minh thì tối thiểu sử dụng được như mô hình dưới đây:
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2.4. Mô hình quản lý văn phòng khoa và phòng LAB
Văn phòng khoa và hai phòng LAB được gắn camera quan sát, camera quan sát kết nối với điện thoại của quản lý khoa và máy tính của lãnh đạo trường.
Phòng LAB có khóa thẻ từ để tiết kiệm điện, khóa được giao trả từ phòng Quản trị - Dịch vụ, Lớp trưởng đến nhận khóa – gửi thẻ Chứng minh nhân dân lại để làm tin.
Đề xuất khóa thẻ từ ADEL

1. System card (thẻ hệ thống) dùng cho toàn trường để khởi tạo khóa

2. Thẻ lập trình

3. Master card (thẻ có thể mở được tất cả các cửa phòng LAB/ xưởng) giao cho Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ 

4. Thẻ mỗi phòng/ Xưởng: có chức năng báo mất trên phần mềm, thẻ đã báo mất thì không mở được cửa nữa,
2.5. Đề xuất sử dụng Phần mềm chuyên dùng hoặc các Ứng dụng thông minh
                       TRƯỞNG KHOA







             Trần Kim Thu Liễu

1

